
Hàn Quốc học 130

Khai phóng 62 Ngành 47
Ngành phụ/Tự 

chọn tự do
15 Tốt nghiệp 6

Học kỳ
Kiến thức và kỹ 

năng tổng quát
12 Ngoại ngữ 30

Tư tưởng chính 

trị
11

Thể chất và Quốc 

phòng
9 Cơ sở ngành 15 Chuyên ngành 32

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do
15

Thực tập/Khóa 

luận
6

Tổng số tín 

chỉ

Kiến thức và kỹ 

năng tổng quát 1
3

Tiếng Hàn sơ cấp 

1
3

Kiến thức và kỹ 

năng tổng quát 2
3

Tiếng Hàn sơ cấp 

2
3

Kiến thức và kỹ 

năng tổng quát 3
3

Tiếng Hàn sơ cấp 

3
3

Triết học Mác - 

Lênin
3

Giáo dục thể chất 

1
1

Lịch sử - VH - XH 

các nước Đông Á
3

Tiếng Hàn sơ cấp 

4
3

Kiến thức và kỹ 

năng tổng quát 4
3

Tiếng Hàn trung 

cấp 1
3

Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin
2

Giáo dục thể chất 

2
1

Triết học và tôn 

giáo Đông - Tây
3

Tiếng Hàn trung 

cấp 2
3

KT - CT các nước 

Đông Á
3

Tiếng Hàn trung 

cấp 3
3 CNXH khoa học 2

Giáo dục thể chất 

3
1

Cảm thụ nghệ 

thuật Đông - Tây
3

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do 1
3

Tiếng Hàn trung 

cấp 4
3

Tiếng Hàn cao 

cấp 1
3

Giáo dục quốc 

phòng - an ninh
6

TH giao lưu VH 

VN và các nước
3

Tiếng Hàn cao 

cấp 2
3

4 15

5 15

3 18

LỘ TRÌNH MẪU

1 12

2 16



Học kỳ
Kiến thức và kỹ 

năng tổng quát
12 Ngoại ngữ 30

Tư tưởng chính 

trị
11

Thể chất và Quốc 

phòng
9 Cơ sở ngành 15 Chuyên ngành 32

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do
15

Thực tập/Khóa 

luận
6

Tổng số tín 

chỉ

Ngữ pháp tiếng 

Hàn nâng cao
3

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do 2
3

Tiếng Hàn qua 

văn hóa HQ
3

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do 3
3

Tư tưởng HCM 2
Thực tập nhận 

thức
2

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do 4
3

Đồ án cơ sở 3

Lịch sử ĐCSVN 2
Biên dịch Hàn - 

Việt
3

Ngành phụ/Tự 

chọn tự do 5
3

Thông dịch Hàn - 

Việt
3

Chuyên đề thực 

trạng xã hội
3

Tiếng Hàn qua 

văn học HQ
3

Tiếng Hàn du lịch - 

khách sạn
3

Tiếng Hàn thư tín - 

thương mại
3

Đồ án chuyên 

ngành
3

10
Thực tập/Khóa 

luận
6 6

7 10

8 14

9 12

6 12


